
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG ĐĂNG

BIỂU 1: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:   326    /BC-UBND ngày 14  tháng  5 năm 2026 của UBND xã Đồng Đăng)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số
TT CHỈ TIÊU

Dự toán
tỉnh giao
năm 2026

Thực hiện
6 tháng

đầu năm
2025

Thực hiện
4 tháng

đầu năm
2026

Ước thực
hiện tháng
5, 6 năm

2026

Ước thực
hiện 6

tháng năm
2026

Ước thực
hiện năm

2026

% So sánh

Cùng kỳ Dự toán

A B 1 2 3 4 5=3+4 6 7=5/2 8=5/1

A  THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 33.690 0 26.906 6.091 33.000 50.500 0 97,95

I Thu nội địa 33.690 0 26.906 6.091 33.000 50.500 0 97,95
Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử
dụng đất 26.650 0 20.750 5.053 25.806 39.724

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung
ương 0 0 0 0 0 0 0 -

2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Địa
phương 0 0 0 0 0 0 0 -

3 Thu từ doanh nghiệp có vồn đầu tư
nước ngoài - - - - - - - -

4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 10.650 - 15.666 2.683 18.349 24.204 - 172,29
 - Thuế giá trị gia tăng 9.000 10.127 2.029 12.156 16.054 135,07
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 500 4.960 559 5.519 7.000 1.103,80
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 85 15 100 200 49,82
 - Thuế tài nguyên 950 494 80 574 950 60,42

5 Lệ phí trước bạ 9.500 3.469 1.217 4.686 9.500 49,33
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 500 4 96 100 500 20,00
8 Thuế thu nhập cá nhân 3.300 1.266 607 1.873 3.300 56,76
9 Thuế bảo vệ môi trường
10 Phí và lệ phí 1.200 289 200 489 1.200 40,75

 - Phí, Lệ phí trung ương 0,5
 - Phí Lệ phí tỉnh, xã 288

Trong đó: Phí sử dụng công trình kết
cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích
công cộng trong khu vực cửa khẩu

 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản 250 227 42 269

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

11 Thu tiền sử dụng đất 7.040 6.156 1.038 7.194 10.776 102,19
12 Tiền bán nhà, thuê nhà
13 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 7 10 20

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản

15 Thu khác ngân sách 1.500 49 250 299 1.000 19,93
Trong đó xử phạt vi phạm an toàn giao
thông 12

16 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế
17 Thu xổ số kiến thiết
II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
III Các khoản huy động, đóng góp

B

GHI THU GHI CHI TIỀN BỒI
THƯỜNG, GPMB ĐỐI VỚI SỐ
TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG
TRƯỚC ĐƯỢC ĐỐI TRỪ TIỀN
THUÊ ĐẤT

C GHI THU GHI CHI TỪ NGUỒN
VỐN VIỆN TRỢ
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG ĐĂNG

BIỂU 2: THU NỘI ĐỊA CHIA THEO KHU VỰC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số:   326    /BC-UBND ngày 14  tháng  5 năm 2026 của UBND xã Đồng Đăng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN TỈNH NĂM 2026 THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2025 THỰC HIỆN 4 THÁNG 2026 ƯỚC THỰC HIỆN  6 THÁNG

NĂM 2026 ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2026 % SO SÁNH  ƯTH 6T NĂM 2025 VỚI

TỔNG THU
Trong đó Thu
tiền sử dụng

đất

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

TỔNG THU
Trong đó Thu
tiền sử dụng

đất

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

TỔNG THU
Trong đó Thu
tiền sử dụng

đất

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

TỔNG THU
Trong đó Thu
tiền sử dụng

đất

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

TỔNG THU
Trong đó Thu
tiền sử dụng

đất

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

DỰ TOÁN TỈNH GIAO CÙNG KỲ

TỔNG THU

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

TỔNG THU

TỔNG THU
KHÔNG

BAO GỒM
TIỀN SỬ

DỤNG ĐẤT

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG 33.690 7.040 26.650 - - - 26.906 6.156 20.750 33.000 7.194 25.806 50.500 10.776 39.724 98,0 96,8 - -

I Khối tỉnh

II Khối xã 33.690 7.040 26.650 - - - 26.906 6.156 20.750 33.000 7.194 25.806 50.500 10.776 39.724 98,0 96,8 - -

Xã Đồng Đăng 33.690 7.040 26.650 26.906 6.156 20.750 33.000 7.194 25.806 50.500 10.776 39.724 98,0 96,8
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG ĐĂNG

BIỂU 3: CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:   326    /BC-UBND ngày 14  tháng  5 năm 2026 của UBND xã Đồng Đăng)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số
TT Chỉ tiêu

Dự toán
tỉnh giao
đầu năm

2026

Thực hiện
6 tháng

đầu năm
2025

Thực hiện
04 tháng
đầu năm

2026

Ước thực
hiện tháng
5, 6 năm

2026

Lũy kế ước
thực hiện 06
tháng năm

2026

Ước thực
hiện năm

2026

So sánh (%) với

Cùng
kỳ

Dự
toán

A B 1 2 3 4 5=3+4 6 7=5/2 8=5/1

TỔNG CHI NSĐP (I+II): 214.197 49.145 40.055 89.200 228.000 0 41,64
I Tổng chi cân đối NSĐP 214.197 49.145 40.055 89.200 228.000 0 41,64
1 Chi đầu tư phát triển 7.884 0 0 2.000 2.000 10.884 0 25,37

1.1  Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn
trong nước 1.900 1.000 1.000 4.900 52,63

1.2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền
sử dụng đất 5.984 1.000 1.000 5.984 16,71

2 Chi thường xuyên 202.085 49.145 37.350 86.495 212.888 0 42,80

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp
khác 12.176 741 3.800 4.541 12.176 37,29

2.2 Chi SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 110.719 32.595 21.500 54.095 120.590 48,86
2.3 Chi sự nghiệp y tế 5.178 1.530 1.060 2.590 5.200 50,02
2.4 Chi SN khoa học và công nghệ 0 0 0
2.5 Chi SN văn hóa thông tin 240 120 40 160 250 66,67
2.6 Chi SN phát thanh - truyền hình
2.7 Chi SN thể dục thể thao 60 250 250 310 416,67
2.8 Chi đảm bảo xã hội 8.422 4.138 1.404 5.542 8.422 65,80
2.9 Chi quản lý hành chính 29.450 8.494 4.908 13.402 30.100 45,51

2.10 Chi an ninh-quốc phòng 5.889 1.527 981 2.508 5.889 42,59
2.11 Chi SN môi trường 9.700 0 9.700 -

2.12 Chi thường xuyên khác và chi khác
ngân sách 20.251 3.407 3.407 20.251 16,82

3 Chi dự phòng ngân sách 4.228 705 705 4.228 16,67

II
Chi các chương trình MTQG và
một số chương trình, dự án, nhiệm
vụ khác

0 0 0 0 0 0 -

1 Chi thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia

2 Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài
nước

3
Chi đầu tư thực hiện các Chương
trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ
nguồn vốn trong nước

4
Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các
chế độ chính sách theo chế độ quy
định
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